UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

XA NGOQC SON Poc lap - Tw do - Hanh Phic
S6:07 /QB-UBND Ngoc Son,ngay 13 théng 01 nam 2024
QUYET PINH

Ban hanh Ké hoach cai cach hanh chinh nam 2024

CHU TICH UY BAN NHAN DAN XA NGOQC SON

Can cir Ludt Té chire Chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015; Ludt sira doi,
bé sung mot s6 diéu ciia Ludt To chire Chinh phit va Ludt Té chirc chinh quyén dia
phuong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi quyét s6 T6/INQ-CP ngay 15/7/2021 ciia Chinh phii vé viéc ban
hanh Chuong trinh téng thé cai cach hanh chinh nha nude giai doan 2021-2030;

Can cir Quyét dinh s6 4951/0P-UBND ngay 25/12/2023 ciia Chii tich UBND
tinh Thanh Hod vé viéc ban hanh ké hoach CCHC trén dia ban tinh Thanh Hod
nam 2024,

Thiee hién Ké hoach sé 190/KH-UBND ngay 01/11/2021 ciia Chii tich UBND
huyén Ngoc Ldac vé viéc thuc hién cdi cdch hanh chinh trén dia ban huyén Ngoc
Ldc, giai doan 2021 — 2025; Quyét dinh s6 28/0D-UBND ngay 03/01/2024 ciia
UBND huyén Ngoc Lac vé viéc ban hanh Ké hoach cdi cach hanh chinh nam
2024;

Theo dé nghi ciia cong chirc Vin phong — thong ké.
QUYET PINH:

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Ké hoach cai cach hanh chinh
nam 2024.

Picu 2. Quyét dinh c6 hiéu Iyc thi hanh ké tir ngay ky.
Piéu 3. Cac b phan cong chirc chuyén méon UBND x3, Cong an x&, cac
quan, don vi c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.

Noi nhin: CHU TICH
- Nhu didu 3 QP (th); )

- Phong Noi vu (d€ blc);
- TTr. Bang uy (dé b/c);

- TTr. HDND (d¢ b/c);

- CT, cac PCT UBND x4&;

- Luu VP. BUi Thi Nhung




2

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XA NGOQC SON DPoc lap — Tu do — Hanh phic

KE HOACH CAI CACH HANH CHINH NAM 2024
(Ban hanh kem theo Quyet dinh s6 07 /OP-UBND ngay ;3 thdng 01 nim 2024
cua Chu tich UBND xd Ngoc Son)

| MUC TIEU, YEU CAU

1. Pay manh cai cach hanh chinh (CCHC) nham xay dyng nén hanh chinh
trong sach, liém chinh, hoat dong hiéu luc, hi€u qua; nang cao trach nhi€ém nguoi
dung dau, tap trung chi dao siét chat ky luat, ky cwong hanh chinh, tic phong, 18
16i 1am viéc. Duy tri va nang cao diém s, thtr hang Chi s6 cai cach hanh chinh.

2. Nang cao hon nira nhan thuc vé vai tro, vi tri, tim quan trong cua cai cach
hanh chinh gan vé&i cu thé hoa cac ndi dung, nhiém vu cai cach hanh chinh trong
tung linh vuc; xac dinh 10 két qua, thoi gian hoan thanh, phan cong trach nhiém cy
thé cho co quan chu tri, co quan phdi hop trong trién khai thuc hién cac nhiém vu
duoc giao.

3. LAy ngudi dan, doanh nghiép 14 trung tdm, chi thé trong cai cach hanh
chinh; tiép tuc nang cao chat luong cung Ung dich vu hanh chinh cong theo huong
hién dai, nhanh chéng, thuan tién; day manh thyc hién chinh quyén dién tu,
chuyén d6i s6 hudng toi chinh quyen s, kinh té s6, xa hoi sb.

II. NHIEM VU VA GIAI PHAP

1. Mot s6 muc tiéu, chi tiéu cu thé

1.1. Phan daul00% vin ban quy pham phap luat cua cap X& ban hanh dam bao
tinh hop hién, hop phap, dong bo, cu thé va kha thi; 100% van ban QPPL phét
hién sai pham qua kiém tra duoc xir 1y hodc kién nghi xir Iy; 100% vin ban QPPL
duoc xtr 1y hodc kién nghi xir 1y sau ra soat.

1.2. Phan dau 100% thu tuc hanh chinh du diéu kién theo quy dinh ctia phap
luat dugc cung cap dudi hinh thire dich vu cong truc tuyén toan trinh va dugc dinh
danh, xac thuc dién tir hodc xac thuc, chia sé dit li€u dan cu.

1.3. Hoan thanh viéc quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han cua cac chuc
vu, chitc danh UBND x3; xay dung Dé an vi tri viéc 1am cta can bo, cong chirc Xﬁ

1.4. Phan dau 97% co so dit liéu chuyén nganh dugc hoan thanh va két nbi,
chia sé¢ dé str dung chung; 100% hd so cong viée tai cdp xd dugc xtr 1y trén moi
trudng mang (trir ho so cong viéc thuéc pham vi bi mdt nha nwéc); 100% béo céo
dinh ky va bdo cdo thong ké vé kinh té - x3 hoi cta xa dugc thuc hién trén Hé
thong thong tin bao cdo cua XA.

1.5. Muc d6 hai long cua t6 chirc, nguoi dan, doanh nghiép vé giai quyét tha
tuc hanh chinh dat t01 thiéu 90%; phan dau 100% ho so thi tuc hanh chinh du diéu
kién duoc giai quyét truc tuyen mot phan va toan trinh, dugc sb hoa két qua giai
quyét. Toi thiéu 90% ho so giai quyét thu tuc hanh chinh dugc luan chuyén trong
ndi bo hodc cc co quan co lién quan duoc thuc hién bang phuong thirc dién ti.

1.6. Thuc hién nghiém viéc cong khai day du, kip thoi, chinh x4c cac thong
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tin ngan sach theo cac hinh thirc quy dinh; t1ep tuc thuc hién cac giai phap tao
nguon cai cach tién luong theo Nghi quyét s6 27-NQ/TW ngay 21/5/2018 ctuia Ban
Chép hanh Trung wong.

2. Noi dung, nhiém vu va giai phap

2.1. Cai cach thé ché

a) Thuc hién dong bo cac hoat dong theo ddi, thi hanh phap luit; ting cuong
theo ddi tu kiém tra viéc thuc hién trach nhiém quan 1y nha nuéc trong cong tac to
chuc va thi hanh phap luat.

b) Tiép tuc ra soat cac vin ban quy pham phap luat da ban hanh. Kiém soat
chat ch€ viéc thuc hién cac quy trinh xay dung, ban hanh van ban quy pham phap
luat caa chinh quyén dia phuong.

¢) Tép trung hoan thién déng bo, minh bach cac thé ché thudc tham quyén
trong cac linh vuc: Quan ly dat dai, dau tu xay dung, y té, giao duc, dam bao an
sinh x& hoi va phat trién nong thon.

d) Pam bao tit ca thi tuc hanh chinh (TTHC) duge kiém soat chit ché va
phai dugc niém yét cong khai, & rang, minh bach, chinh xAc.

d) Thuyc hién déng bd cac hoat dong theo ddi, thi hanh phap luat; ting cuong
theo ddi tur kiém tra viéc thuc hién trach nhiém quan 1y nha nudc trong cong tac to
chtrc va thi hanh phap luat.

2.2. Cai cach thia tuc hanh chinh

a) Tiép tuc thuc hién ra soat, cit giam, don gian hoa TTHC ndi bo theo Quyét
dinh s6 3611/QD-UBND ngay 26/10/2022 ctia Chu tich UBND tinh ban hanh Ké
hoach ra soat, don gian héa TTHC nd1 b trong hé théng hanh chinh nha nudc trén
dia ban tinh Thanh Hoéa, giai doan 2022 - 2025. Tép trung diy manh ra soat, dé
xudt, kién nghi sira doi, b6 sung hoic bai bo TTHC, quy dinh khong can thiét 1am
phat sinh chi phi tuan thu, nhat 1a ciia ngudi dan, doanh nghiép tai cic van ban
QPPL, dic bi¢t 1a phap luat chuyén nganh.

b) Tap trung giai quyét cac TTHC, bao dam duy tri ty 18 giai quyét ding han
tlr 98% trd 1én; thyc hién ra soat, dua 100% ho so TTHC du diéu kién dwoc giai
quyét truc tuyén (trong d6 bao dam 80% dich vu cong truc tuyén toan trinh dugc
trién khai).

¢) Pay nhanh tién do sé hoa hd so, két qua giai quyét TTHC phét sinh méi c6
hiéu qua, bao dam 100% két qua giai quyét TTHC dugc cung cap dong thoi ca ban
dién tu.

d) 100% h6 so TTHC dugc tiép nhan, giai quyét, theo ddi trang thai xir 1y trén
Hé thong thong tin giai quyét TTHC cip tinh va duoc ddng bo véi Céng Dich vu
cong quéc gia dé ngudi dan, doanh nghiép co thé giam sat, danh gia qua trinh thyc
hién.

d) Ra soat, chuan hoa, dién tir hoa mau don, to khai theo huong cit giam tdi
thiéu 20% thong tin phai khai bao trén co s& tai st dung dir li¢u da duoc sb hoa
va dir liéu tir Co s dir liéu quéc gia vé dan cu.

e) Tiép tuc trién khai Hé thong theo dbi, giam sat, danh gia viéc giai quyét
TTHC ctua Van phong Chinh phu.
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f) Tang cudong cong tac phdi hop gitta cac co quan, don vi trong giai quyét

TTHC bao dam chit ché, kip thoi, hiéu qua, nhéat 1 cAc nhém TTHC, dich vu
cong lién thong. Thyc hién hiéu qua cong tac tiép nhan, xur 1y phan anh, kién nghi;

t6 chure dbi thoai véi nguoi dan, cong dong doanh nghiép dé kip thoi thio g& vudng
mic, kho khin theo tham quyen Khéng dé xay ra tinh trang khong tra 101 hodc tra
161 chung chung, khong cu thé, khong 15 rang, ne tranh, dun day trach nhiém.

9) Day manh thyc hién thanh toan truc tuyen trong giai quyét thu tuc hanh

h) T6 chuc tr1en khai thyc hién hiéu qua Ké hoach kiém soat TTHC nam 2024

2.3. Cai cach t0 chirc by may hanh chinh nha nuéc

a) Ra soat, sap xép, kién toan, quy dinh chiic ning, nhi¢m vu, quyén han va
co cau td chic ciia co quan chuyén mén thuéc UBND cép X4 theo quy dinh cua
phép luat.

b) Hoan thanh viéc xdy dung va phé duyét Dé an vi tri viéc 1am, co cau
ngach coéng chirc theo quy dinh ctia Chinh phu tai Nghi dinh sé 62/2020/ND-CP
ngay 01/6/2020, Nghi dinh s6 106/2020/ND-CP ngay 10/9/2020, Thong tu cua
Bo Noi vu va cac Bo chuyén nganh hudng dan vé vi tri viéc lam.

c) Tiép tuc trién khai thuc hién Nghi quyét s6 99/NQ-CP ngay 24/6/2020 cia
Chinh phi vé day manh phén cap quan ly nha nudc theo nganh, linh vuc. Ra soat
cac quy dinh v€ phan cap quan 1y o dia phuong. Ban hanh va trién khai cac bién
phap theo ddi, kiém tra, gidm sat hi€u qua viéc thuc hién cac nhi€ém vu da phan
cap.

d) Khao sat, danh gia mirc 6 hai long cua t6 chic, ngudi dan ddi véi viée
giai quyét TTHC ctia UBND XA4.

2.4. Cai cach ché d§ cong vu

a) Su dung, quan 1y can b, cong chtrc theo D& an vi tri viée 1am da duoc phé
duyét; kip thoi diéu chinh Bé an vi tri viéc lam theo hudng dan cua cac Bo,
nganh v€ danh muc vi tri viéc lam va co ciu ngach, chtrc danh nghé nghiép.

b) Tang cudng to chirc tap huin, boi dudng nang cao ning luc doi ngili cong
chtrc, vién chuc; trong dé c6 cong chirc, vién churc thuc hién cong tac cai cach
hanh chinh.

¢) Thuc hién nghiém tic viéc danh gia, xép loai chat lugng can bo, cong
chtic theo cac quy dinh ctia phap luat; ché do, chinh sach d6i voi doi ngii can bo,
cong chirc ¢ xa va nhitng nguoi hoat dong khong chuyén trach & cap xA.

d) Hoan thién cac quy dinh vé ting cudng ky luat, ky cuong hanh chinh
trong hoat dong cong vy; kip thoi phat hién, xtr Iy nghiém minh nhimng t6 chc,
ca nhan sai pham.

2.5. Cai céch tai chinh cong

a) Xay dung va trién khai thyc hién chuong trinh thyc hanh tiét kiém, chong
lang phi nam 2024.

b) Xay dung, bo sung ké hoach dau tu cong nim 2024, 2025.

c) Stra d6i, bd sung quy dinh vé thuc hién co ché khoan kinh phi quan 1y
hanh chinh, dap tmg yéu cau thuc tién va cu thé hoa cac chu truong cua Pang.

2.6. Xay dung va phat trién Chinh quyén dién tir, Chinh quyén s6
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a) Ra soat, cap nhat, sua d6i, bd sung khung phap 1y trong xay dung, phat trién
Chinh quyén sd.

b) Chuan hda, dién tir hda quy trinh nghiép vu xa Iy hd so trén méi truong
mang; s6 hoa hd so, Iuu trit hd so cong viée dién tir (xdy dung co s& dit liéu quéc
gia vé giai quyét TTHC).

C) Tiép tuc thue hién sb hoa va tao 1ap co so dir liéu dién tir ho tich trén dia
ban xa.

d) Thuc hién hiéu qua sir dung phidn mém quan 1y van ban, ho so cong viée va
hé thé)ng mot ctra dién tir tai BO phéan Tiép nhan va tra két qua.

d) Tiép tuc trién khai ap dung Hé thdng quan 1y chat luong theo Tiéu chuan
qudc gia TCVN ISO 9001:2015 vao hoat dong tai UBND XA&.

2.7. Cong tac chi dao, diéu hanh, tuyén truyén vé cai cach hanh chinh

a) Trién khai day du, kip thoi chi dao ctua Chinh pht, Thii twéng Chinh phu,
Ban Chi dao cai cach hanh chinh ctia Chinh pha vé cong tac cai cach hanh chinh
tai cac thong bao, két luan, cong dién, chi thi...

b) T6 chirc danh gia, chdm diém xac dinh Chi s6 cai cach hanh chinh cia
UBND cép xi dam bao thuc chat, khach quan, danh gia dung két qua thuc hién
nhiém vu duogc giao cia UBND xa.

c) Po6i méi, da dang hoa ndi dung, hinh thirc tuyén truyén vé cai cach hanh
Chlnh trong d6 tip trung dén cong khai, minh bach, giam thoi gian trong giai
quyét TTHC, dich vu cong truc tuyen tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich; huéng dan, khuyén khich ngudi dan, doanh nghiép chu dong tham
gia thuc hién va sir dung dich vu cong truc tuyén.

d) Pay manh phat huy vai tro cia Mt tran To qudc Viét Nam xa va cac ting
16p nhan dan trong giam sat thuc hién cong tidc cai cach hanh chinh cua dia
phuong.

d) Duy tri viéc dua ndi dung thong tin vé tinh hinh thyc hién CCHC, két qua
thue hién cai cach TTHC vao cac cudc hop ciia UBND cip xa.

I11. KINH PHI THU'C HIEN

Kinh phi thuc hién cac nhiém vu CCHC nam 2024 dugc léy tur nguén kinh
phi chi thuong xuyén, chi nhiém vu dac thu cua cac don vi dugce phé duyét cung du
toan kinh phi ctua don vi trong nam.

IV. TO CHUC THU'C HIEN

1. Giao Cong chirc Vin phong thong ké:

- T6 chitc thuc hién cac nhiém vu cai cach hanh chinh tai dia phuong. Chu
dong thyc hién cac nhi€ém vy thuong xuyén trong nam 2024 theo churc nang, nhiém
vu duoc giao, ddng thoi thuc hién tot cac nhiém vu cai cach hanh chinh nim 2024
cua huyén giao.

- Tang cudng cong tac huéng dan, kiém tra, don ddc, danh gia viée thuc hién
cai cach hanh chinh tai dia phuong va dinh ky hang quy, 6 thang, 9 thang, cd nam
hodc dot xuét bao céo két qua thuc hién vé Phong No6i vu dé theo doi, téng hop bao
cao UBND huyén.
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- Chu tri phéi hop vai cac bo phan lién quan trién khai ndi dung cai cach t6
chtrc bo may, cai cach ché d6 cong vu; day manh ung dung CNTT trong quan ly
diéu hanh cong vu, str dung hiéu qua phan mém dugc trang bi.

2. Giao Cong churc Tw phap-H9 tich chi tri tham muu cac nhiém vu sau:

Chu tri phdi hop véi cac bd phan lién quan tham muu trién khai ndi dung cai
cach thé; cai cach thu tuc hanh chinh; phu trach bo phan tiép nhén va tra két qua tai
bd phan mot cua.

3. Giao Cong chirc Vin hoa — xa hgi: Chu tri trién khai noi dung Xay dung
va phat trién Chinh quyén di¢n tir, Chinh quyén s; chuyen do6i sb; thuong xuyén,
lién tuc thong tin, tuyén truyén viéc trién khai thyc hién K& hoach nay.

4. Giao Cong chirc Tai chinh — ké toan: Chu tri trién khai noi dung Cai cach
tai chinh cong

5. Cac bd phan dwoc giao phdi hop trién khai thuc hién cic ndi dung
CCHC sau:

- C4c bd phan chuyén mon duge giao phdi hop thuc hién cac ndéi dung CCHC
gém cac Cong chirc: Van phong-Thong ké; Dia chinh-xay dung; vin hoa-Xa hoi;
Tai chinh-ké toan, Ban chi huy quan su, Cong an x4, cin c&t chirc ning, nhiém vu
dugc giao chiu trach nhiém thuc hién va phéi hop voi cac co quan, don vi ¢ lién
quan kiém tra cac ndi dung CCHC, dong thoi tong hop bao cdo UBND x4 (qua bod
phan Vin phong — thong ké) vé tién do, két qua thuc hién Ké hoach CCHC theo
chirc nang, nhiém vy duge phan cong dinh ky hang quy, 6 thang, 9 thang, cd ndm
hodc dot xuat.

- Nghién ctru xay dung cic chuyén muyc, chuyén trang vé CCHC dé tuyén
truyén vé cong taic CCHC; d6i moi, duy tri va nang cao chat luong cac chuyén dé,
tin tic vé cong tac CCHC hang tuan, hang thang trén trang thong dién tr xi va
truyén thanh x4; 16ng ghép ndéi dung CCHC vao cac hoi thi, hoi dién, vin hoa vin
nghé quan ching...
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Phu luc s6 01: C4c nhiém vu trong tAm vé cai cach thé ché

TT

Nhiém vu cu thé

San pham, két qua

Cong chirc chu

Cong chire

Thoi gian hoan thanh

tri tham muu phéi hop
Tiép tuc dé xuat stra d6i, bo sung,
hoan thién cac quy dinh trong cac linh
vuc ve: Thu hut dau tu; chinh sach ho Cicbd phan
trg doanh nghi¢p; canh tranh binh Van ban cua co quan|CC Tu phdp-ho | .~ Ph e :
1 |52 24 A LR X . cong chure Theo thoi gian quy dinh.
dang; t6 chirc b0 may va quéan ly can | c0 tham quyén. tich N
A L ex: e N chuyén mon
b0, cong chire; tai chinh ngan sach;
xay dung; giao thong, y t€; gido duc
va dao tao...
Do6i méi, nang cao chat luong kiém |- K& hoach kiém tra, - K& hoach kiém tra, ra
tra, ra soat, hé thong hda van ban ra soat van ban Céic cong chirc soat van ban QPPL:
5 QPPL, dic biét tap trung vao viécra | QPPL. Cong chirc Tu chuyén mon Cham nhat trong Quy
sodt cac van ban do HDND, UBND |- Bao céo két qua | phap-h9 tich. 1/2024.
céc cap ban hanh vdi cac quy dinh cta|kiém tra, ra soat van - Bao cdo két qua ra soat:
Trung uong. ban QPPL. Dinh ky hang Quy.
Xay dyng va trién khai thyc hién Ké Cic C6 ,
i . 21 B L , A . ac Cong chuc
3 |hoach kiém tra, xir ly, ra soét, h¢ thong Qﬁ;]ezédsﬁgr;ui (fé(r’l Cﬁ;g_d;lgcﬁzg chuyén mén | Thuong xuyén.
hoa van ban QPPL nam 2024. a quyen. | PRap=RhoUeh 1 ypND xa
Thuc hién dong b cac hoat dong theo  hoach - Ké hoach ctia UBND
dsi, thi hanh php ludt; ting cuomg | o o6 Ao fl‘;a 5 Cono chire Ty | CiC 0Ong chite | xE Chimnhéttrong Quy
4 |theo doi, kiém tra viéc thuc hién trach ., 4 | -ongchuc Lu chuyén mén |1/2024.
. L A - Bao céo ket qua | phap —ho tich UBND x4 S
nhi¢m quan 1y nha nudc trong cong thue hién - Bao cao két qua thuc

tac to chirc va thi hanh phép luét.

hién: Thang 11/2024.




Phu luc s6 02: CAc nhiém vu trong tAm vé cai cach thi tuc hanh chinh
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T Nhiém vu cu thé San phazn, két | Cong churc chu tri Coan. chire Tl‘10’1 gian
qua tham muu phoi hgp |hoanthanh
Tiép tuc thuc hién ra soat, ct giam, don gian hoa
TTHC ndi bd theo Quyét dinh s6 3611/QD-UBND
n%ay 26/ 10{202,2 cua Chu tlc%l UBND t1rA1}.1 bfm hanh - Quyét dinh CC Tu phép-hod tich: | vz —
Ke; hoac‘h ra s?at, 60’1‘1 g1a,n ho? TTHC nQ} bo trong h¢ thdng qu,a Thue hjén 13 soat théng ke
thong hanh chinh nha nuge trén dia ban tinh Thanh | phuong 4n don | theo Ké hoach cua e Thuodng
Hoa, giai doan 2022 - 2025. T4p trung ddy manh ra | gidan hoa TTHC; | UBND huyén hodc -hC;aC (}:lonq Xuyén.
1. |sodt, dé xuat, kién nghi sira d6i, bo sung hogc bdi bs |- Bao cdo ket thl}O’l’lg Xuyen ra soat, fn grnc LCJBuNyglxa
TTHC, quy dinh khong can thiét 1am phat sinh chi phi | 4ua ra Soat kien nghi.
tuan thu, nhat 1a caa nguoi dan, doanh nghiép tai cac
van ban QPPL, dic bi¢t 1a phap luat chuyén nganh.
Tép trung giai quyét cac TTHC, bao dam duy tri ty 18 - Van phong —
giai quyét dung han tir 98% tro 1€n; thue hién ra soat, Biao cao két thong ke; BO
p. |dua 100% ho so TTHC du dicu kién duoc gii quyét quithuc | CC Tu phap-hé tich p{l_@m mot cra | Thuong
truc tuyén (trong d6 bao hién Xa; Xuyén.
dam 80% dich vu cong truc tuyén toan trinh duoc trién| - Céc cong
khat). chuc lién quan.
Trién khai s6 hoa ho so, két qua giai quyét TTHC phét| ggo  cao két |- BO phan mot cira ;hyénkrihong -
: : . . . 5. ong ké ; 3
3. sinh m&i c6 hi¢u qua, bao dam 100% ket qua giai qué thyc Xa, i , ,g ) ?ggh é{z
quyét TTHC duogc cung cip dong thoi ca ban dién tir | hién. - Cong chie Tu - Caccong s

phap-ho tich

chuc lién quan.




T Nhiém vu cu thé San phim, két qua Cong chire chu tri | Cong chirc phoi | Thoi gian hoan
o tham muu hop thanh
100% hd so TTHC duoc tiép nhan, giai o
quyét, theo ddi trang thai xtr Iy trén Hé Van ohe iligl’? %ﬁ%ﬁmc
thdng thong tin giai quyét TTHC cip , , . - Bo phan mot ctra |- Van pnong = i 8
s AP Bdo c&o két qua|xa; thong ke xuyen.
4. |tinh va dugc dong bd voi Cong Dich vu thue hién Che cone ohi Bio cio két
A X . X e qA . vt Céng chtrcc Tu phép_ - Lac cong chuc - .
cong qube gia & nguti din, doar 19 tih. en Guar i thee b
nghiép co thé giam sat, danh gia qua Dinh ky hing
trinh thuc hién Quy.
Ra soat, chuan héa, dién tir héa mau - .T(X) chtrc thuc
don, to khai theo hudng cat giam tdi - B0 phan mét cira |- Vanphong — hl@nj Thuong
5 |thiéu 20% thong tin phai khai bao tren |B&0 c40 ket qua |x& thong ke XUyen. ,
co s tai str dung dit liéu dd duoc s6 hoa thyc hién. - Cong chirc Tu phap-| - péc cong chire |- !33(1) ca}(l). 1<ej£
va dit liéu tir Co s& dit lidu quéc gia vé h¢ tich. lién quan qua thure hjen:
binh ky hang
dan cu. Quy.
Tiép tuc trién khai Hé thong theo ddi A 1A Ay : x
: : ) ’ . p J4 . | = BO han mot cua ; A , , Theo hlIOTlg dan
6. giam sat, danh gia viéc gidi quyét TTHC Bao ,(iao ket qua XA P Cfl ¢ cong chirc ¢ cua Van phong
o . ) ) thuc hién. ' . . _[lién quan. , ,
cua Van phong Chinh phu. - Vin phong-thong ké Chinh phu.
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TT Nhiém vu cu thé San phazn, ket Co‘ng chue chu ConAg. chire Thai gian hoan thanh
qua tri tham muu phoi hop
Tang cudng cong tac phdi hop trong giai
quyét TTHC bao dam chit ché, kip thoi, hiéu
qua, nhét 13 cac nhom TTHC, dich vu cong - T chirc thuc hién:
lién thong. Thuc hién hiéu qua cong tac tiép , - Cac cong chuc Céc cong Thuong xuyé,n.
nhan, xtr 1y phan anh, kién nghi; t6 chirc d6i | Bao céo kétqua |chuyén mon; chite ¢ lien |~ Bdo cédo két qua thy:c
thoai v6i ngudi dan, cong dong doanh nghiép thye hién. - Van phong- quan hlé,n trong bao cdo k1§m
1. 1 s s 2 2 . thong ké. soat TTHC cua don vi:
deqk;p thO"l thao g5 vuéng mic, kho khan theo Pinh k3 hiing Quy.
tham quyén. Cham dut tinh trang khong tra '
101 hodc tra 101 chung chung, khong cu thé,
khong rd rang, né tranh, dun day trach nhiém.
- T6 chuec thuc hién:
- Bo phan Tiép Thuong xuyeén.
Pay manh thuc hién thanh toéan truc tuyén trong B4o cao két qua nhe;m va Tra kNét Caf: qug il ABao ¢a0 k,et q1’1a lt{hlm
8. |giai quyét thu tuc hanh chinh thuc hién. quaAUBN[? xa chirc lién 1en rong bao cdo kiém
' - Cong chtc Tu | quan. soat TTHC
phap-ho tich cua don i
Pinh ky hang Quy.
Céc - Thuyc hién Ké hoach:
T4 chirc trién khai thuc hién hidu qua Ké B4o caokétqua | Cong chie Van [©ON9 Trong nam 2024
hoach kiém soat TTHC nam 2024 thuc hién. phong-théng ké chucA ) .]A?)ao cao ke‘t qua thl_IC,
o ChAuyen hién: Dinh ky hang Quy
mon va nam 2024.




Phu luc s6 03: CAc nhiém vu trong tdm vé cai cach té chire b may hanh chinh nha nwéc

6

TT Nhiém vu cu thé San phim, két qua Cong chire chu tri Cong chwre phoi | Thoi gian hoan
o tham muu hop thanh

Ra soat, sip xép, kién toan, quy dinh Quyét dinh ci
chirc ning, nhiém vu, quyén han va co | ~ uyetdinh cua co n s .. , C g s .

1. | cauto chlg’rc clia co dugn}(,:huyén mon | duan co tham quyén. Cong chirc Van Cac cong chirc Bao cdo dinh ky
thuge UBND cép xa theo quy dinh | - BA0 c8o két qua | Phong-thong k& ichuyén mon hang Quy.
cta phap luat. thuc hién.
Xay dyng va phé duyét Dé an vi tri
viéc lam, co cau ngach cong chirc
theo quy dinh ctia Chinh phu tai Nghi L. 4 \

. < N T - t dinh
, | dinh s 62/2020/ND-CP ngay Quye i‘? euatol oo o
" | 01/6/2020, Nghi dinh s5 quan cotham quyen. | Cong chie Van - Cac cong chire Nam 2024
e A - Bao cdo két qua | phong-thong ké chuyén mon

106/2020/ND-CP ngay 10/9/2020,
Thoéng tu cia Bo Noi vu va cac Bo
chuyén nganh hudng din vé vi tri viéc
lam.

thuc hién.
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TT Nhiém vu cu thé San phim, két qua Cong chire chu tri Cong chwre phoi | Thoi gian hoan
tham muu hop thanh
Tiép tuc trién khai thuc hién Nghi
quyet s0 99/NQ-CP ngay 24/6/2020
cua Chinh phu ve day manh phan ¢dp | 40 quyét dinh Béo céo dinh ky
quan ly nha nudc theo nganh, linh | . . 3 s
3. AT S . |cua co quan cO| Lo hang Quy (cung
vuc. Ra soat, stra d6i, bd sung cac| 2 A Cong chtic Van Cac cong chirc £ et
quy dinh vé phan cép quan 1y ¢ dia tham quyen. ph(‘)ng-théng ké chuyén mén Bao cao cai cich
phuong. Ban hanh va trién khai chc -hBa;)l.Acao ket qua gzrrlthi)c hinh ctia
bién phép theo doi, kiém tra, giam sat thyc hign. o
hiéu qua Yiéc thuc hién cac nhiém vu
da phan cap.
- Ké hoach kiém tra
nhiém vu phan cap. Te kidm ¢
, o . -Tu kiém tra:
I 2 I ) .;Cac thopg , baP n C e . , Trong nam 2024.
To6 chire tu kiém tra d61 vo1 cac kiém tra, xu ly két| Cong chirc Van Cac cong chirc ) ) p
4. - Bado cao két

nhiém vy da phan cap.

qua phat hién qua
kiém tra phan cap.

- Bao céo két qua
thuc hién

phong-thdng ké

chuyén mon

qua thuc hién:
Théng 12/2024.
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Phu luc s6 04: CAc nhiém vu trong tim vé cai cach ché dé cong vu

T Nhiém vu cu thé San phim, kit qui Co‘ng chirc chu | Cong chirc phoi | Thoi gian hoan
tri tham muu hop thanh
Quan ly can bo, cong chirc theo Pédnvi | - Quyét dinh ctia
tl‘.l‘AV1¢C vlam dfl qu’Q’fJ p,he'cAluy‘@t; kip thoi C?l qélilan hCéOC'{Eag: Cong chirc Van Céc cong
1. | diéu chinh D¢ an vi tri viéc 1am theo %éyan p ¥e ohong-théng ké chtrc chuyén Ngay sau khi cac
huéng dan cta cac Bo, nganh vé danh muyc o 7 mon B, nganh ban héinh
vi tri viéc lam ‘;hltgraoh(':flo két qua van ban hudng dan.
rc hién.
-  Xay dung Ké"
/ .. N _ Ké hoach thuc C4 A hoaCh: Chém nhat
5 | X8y dung K& hogch ddo tao, boi dudng | " MO HE | Cong chire Van }‘;"F Colrl‘g . Quy 11/2024.
" | can b, cong chirc nam 2024. T , phong-thdng k& © uc chuyen - Biéo cio két qua
- Bao cao két qua mon : qua
thue hién thuc hién: Cham nhat
o Quy 1/2025.
T6 chirc tham g ia cac 16p tap hAuén, nang , e o - Té chirc cac 16p:
3 | cao nang luc doi ngii can bg, cong chirc; Bao cao ket qua | Cong chirc Vin hitc Chl?}lél’l Thuong xuyén.
trqng d6 c6 cong chic thyc hién cong tac | thuc hién. phong-thong keé mén - Béo céo két qua thuc
cai cach hanh chinh. hién: Quy IV/2024.
iy 2 A ) A - vs. [Caccong
4 Tle,p tuc trién k'hal hi¢u qua tinh gian bién | gag c40 Két qui Cr(])élng ?glu;c Vf} chirc chuyén Béo cao dinh ky
ché theo quy dinh cua Chinh phu. thuc hién. phong-thong ke mon hang Quy.




TT Nhiém vu cu thé San phim, két qua Co‘ng chire chu | Cong chiwre phoi | Thoi gian hoan
o tri tham muu hop thanh
Thuc hién nghiém tic viéc danh gia, xép
loai chat lrong can bd, cong chirc theo cac , Cac o8 ,
5 | quy dinh cua phdp luat; ché do, chinh sach | Béo céo két qua | Cong chirc Vin I?C Cong . Bao céo két qua thuc
" | d6i v6i d6i ngii can bo, cong chirc ¢ xd va | thuc hién. phong-thdng ké fn (;I: chuyen hién: Quy [V/2024.
nhitng nguoi hoat dong khong chuyén
trach o cap xa.
T chuc tu kiém tra cong vu & mot s6 linh
vuc: Lao dong, Thuong binh va xa hdi
(TTHC lién quan dén chinh sach nguoi co
cong; bio tro xd hoD: Tai nguyén vi Mo - Ké hoach kié tr:
ruong (T THC hién quan den dat dat): Tu gy oon kigm | . (caccong Quy 1/2024.
6 phap (TTHC lién quan dén cap ban sao tra: Cong chtic Van hire chuve Béio cdo két qua
" | dién tir); X4 TTHC lié § ! , hong-théng ke [FLe chuyen ey
dién tr); Xay dung ( C lién quan dén - Béo céo két qua phong-thong ké mon thuc hién: Trudc

cap phép xay dung); Thi dua - Khen
thuong (TTHC lién quan dén khen thudng
thudng xuyén, dot xuat)...; chi trong kiém
tra dot xuat, tai kiém tra viéc khic phuc tén
tai duoc chi ra tir dot kiém tra trude day.

thuc hién.

ngay 30/12/2024.
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Phu luc s6 05: CAc nhiém vu trong tdm veé cai cach tai chinh cong

TT Nhiém vu cu thé San phim, két qua Co‘ng chire chu | Cong churc phoi Thoi gian hoan
e tri tham muu hop thanh
A . . , Quyét dinh ctia A s . :
1. | Xay dung chuong trinh thuc hanh tiét kiém, Cong chire Tl |c4c cong chire lién Thang 3/2024 (sau khi

chdng 13ng phi x4 Ngoc Son nam 2024.

co quan c6 tham
quyén.

chinh- ké toan

quan.

UBND huyén ban
hanh)

- Bao cao, To
trinh Ban Thuong
2. | Xay dyng Ké hoach dau tu cong ndm | vu Déang uy. Cong chire Tai  |Cac cong chirc lign| Théng 12/2024.
2024, 2025 - Bao cao, To chinh-kétoan  lgyan, (Thang 12 méi hop
trinh HDND HDND)
Xa.
Tang cuong kiém tra, giam sat viéc quan ly
3. | chi tiéu cong dé tranh thét thoat, lang phi | Béo céo ket qua (Cong chitc Tai  |C4c cong chire lién ouy 1V/2024

ngan sach nha nudc; thuc hién phan tach
gitra cac cap ngan sach theo quy dinh.

thuc hién

chinh- ké toan

quan.
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Phu luc s6 06: CAc nhiém vu trong tam vé xay dwng Chinh quyén dién tir, Chinh quyén so

TT Nhiém vu cu thé San phim, két qua Cong chire chu tri| Cong chirc phoi Thoi gian hoan
e tham muu hop thanh
Ra soat, cap nhat, stra d6i, bo sung Béo c4o két qua | Cong chuc Vin Cac cong ¢ hutc, . A
1. o 2 A chuyén monc6  [Thuong xuyén.
khung phap ly cua Xa trong xdy dung,  thyc hién. hoa-xa hoi lién auan
phat trién Chinh quyén sd. g
Chuan hoa, dién tur hoa quy trinh nghiép
M IY hoA’SO’,tren‘Amm tru:0’n~g rang, Bé4o c4o két qua | Cong chirc Vian Cac cong ¢ hu’c, . A
2. | thuc hién s6 hoa ho so, Ivu trir ho so A \ £ ~ [chuyén mon cé  |Thuong xuyén.
thuc hién. phong-thong ké |,
cong vige dién tir (xay dung co so dir lién quan
liéu quéc gia vé giai quyét TTHC).
F: ; an Hé thd Ano ti 2 Cong chirc Van (Cac cong chire
4. | Trién khai thuc hién He thong thong tin | Bgo c4o két qua he & héno ks Chuyénmonco  [Thuong xuyén.
bao cao cAp x& va két ndi v6i Hé thong | thure hién. phong-thong k€ ian quan
thong tin bao cao cap huyén
» " o o - Quyét dinh cua
Tiép tl,J,.C trién khai ap dung,A Heé thong | o quan c6 tham Cone chite Vi Cac cong chuc
5 | quan ly chat lugng theo Tiéu chuan quoc quyén. ong chuc van chuyén moncé  [Thudng xuyén.

gia TCVN ISO 9001:2015 vao hoat
dong tai cac co quan, don vi.

- B4o cao két qua
thuc hién.

phong-thng ké

lién quan
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Phu luc s6 07: COng tac chi dao, diéu hanh, tuyén truyén vé cai cach hanh chinh

T Nhiém vu cu thé San phim, két qua Cong chire chu trif Cong churc phoi Thoi gian hoan
e tham muu hop thanh
- Vin ban trién
khai: Ngay sau khi
¢o chi dao cua
Chinh phu; Thu
2 a2 e 1 , A . rx Cac cong chirc tudng Chinh phu,
Trién khai day du, kip thoi chi dao ctua ., _ .. ., | Congchuac Van Chuven r%] on c6 lien | Ban %hi dao P
1. | Chinh phu, Thi tuéng Chinh phi, Ban Chi | - ©4¢ vanbantrién | hog — x3 hoi quax e
dao cai cach hanh chinh ciia Chinh phii vé | khai thuc hi¢n; G
cong tac cai cach hanh chinh tai cac thong 'hBa(LPf\O ket qua Bio che cé;lcégc;]l
bao, két luan, cong dién, chi thi... thyre hien. ‘ AR
a0, Kt Jugh, cong dieh, Cal thl hanh chinh dinh ky
hang Quy.
- B4o cdo tu chim
diem cing tai ligu - Hoan thanh viéc
kiém chimg cua cham diém xéc
Danh gi4, chim diém dé x4c dinh chi s | ¢4c co quan, don | cgh6 chire Van Cac cong chuc | ginp chi s6 cai
2 - chuyén mon ¢ lién

cai cach hanh chinh cta cap xa nam 2024.

A%

- Bao c4o tong
hop chi s6 cai
cach hanh chinh

phong-thdng ké

quan

cach hanh chinh
cap xa: Trudc ngay
30/11/2024;




Cong chirc cha tri

Cong chirc phéi

TT Nhiém vu cu thé San pham, két qua tham muu hop Thai gian hoan thanh
Po6i méi, da dang hda ndi dung, hinh thic .
tuyén truyén vé cai cach hanh chinh, - Hop ddng tuyén - H‘}’P dong tuyf:n
trong do tap trung dén céng khai, minh truyén (néu o). truyén: Trong nam
bach, giam tho1 gian trong giai quyet - Hop ddng nha in | Cong chirc Van | Céc cong chirc 2024. ,
4. TTHC, dich vu cOng truc tuyén, ti€ép nhan (to I-'O‘i ) h ,_g~ hoi 2 15 A - Béo cédo két qua
s : . ; , quang 0a-xa hoi c6 lién quan o . .
va tra ket qua qua dich vu buu chinh cong céo...). thyc hién: Dinh ky
ich; hudng dan, khuyén khich nguoi dan, T , hang Quy hodc dot
doanh nghi¢p chu dong tham gia thuc - Bao a0 ket qua xut theo quy dinh.
hién va str dung dich vu cong truc myén. thye hien.
) i - Ké hoach kiém tra:
- Ké hoach kiém Quy 1/2024;
tra; ) - Thong bao két qua
Ban hanh K& hoach tu kiém tra cai cach |- Thong béo ket A o o , kiém tra: Ngay sau
5. | hanh chinh, kiém tra ky lut, ky cuong | qué kiém tra; Cong chire Van | Cac cong chire |« g0 40 cudc

hanh chinh nam 2024.

- Béo céo két qua
thuc hién.

phong-thdng ké

cé lién quan

kiém tra;
- Bao cdo két qua
thuc hién: Thang
12/2024.




	QUYẾT ĐỊNH
	QUYẾT ĐỊNH:
	I MỤC TIÊU, YÊU CẦU
	1. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc. Duy tr...
	2. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cải cách hành chính gắn với cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trong từng lĩnh vực; xác định rõ kết quả, thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ ...
	3. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới...
	II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
	1. Một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
	1.1. Phấn đấu100% văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi; 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% văn bản QPPL được xử lý hoặc kiến ngh...
	1.2. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.
	1.3.  Hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức vụ, chức danh UBND xã; xây dựng Đề án vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã.
	1.4. Phấn đấu 97% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được hoàn thành và kết nối, chia sẻ để sử dụng chung; 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ và báo cáo thố...
	1.5. Mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến một phần và toàn trình, được số hóa kết quả giải quyết. Tối th...
	1.6. Thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo các hình thức quy định; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.
	2. Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp
	2.1. Cải cách thể chế
	đ) Thực hiện đồng bộ các hoạt động theo dõi, thi hành pháp luật; tăng cường theo dõi tự kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức và thi hành pháp luật.
	2.2. Cải cách thủ tục hành chính
	a) Tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...
	b) Tập trung giải quyết các TTHC, bảo đảm duy trì tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 98% trở lên; thực hiện rà soát, đưa 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến (trong đó bảo đảm 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được triển khai).
	c) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC phát sinh mới có hiệu quả, bảo đảm 100% kết quả giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử.
	d) 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết, theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh và được đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.
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